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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của

Chính phủ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức

xạ

____________________________

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và

Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 87/2006/NĐ-CP ngày 28/8/2006 của Chính phủ quy định về tổ

chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an

toàn và kiểm soát bức xạ như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. Thông tư này hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và

kiểm soát bức xạ đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm

quy định tại Chương II Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

(sau đây gọi tắt là Nghị định 51).
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1.2. Thông tư này không áp dụng đối với: nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ

không xác định được chủ sở hữu; các hoạt động liên quan đến bức xạ được miễn

trừ khai báo, đăng ký, cấp phép theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN

6870:2001 “An toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, đăng ký và cấp phép” và các quy

định khác của pháp luật.

2. Nguyên tắc xử phạt

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ thực

hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Nghị định 51. Khi áp dụng các nguyên

tắc đó cần lưu ý những vấn đề sau:

2.1. Nguyên tắc đúng thẩm quyền

Chỉ những người có thẩm quyền quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Chương III

của Nghị định 51 mới được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

an toàn và kiểm soát bức xạ với hình thức và mức phạt trong thẩm quyền quy định.

Không được phép tách một hành vi thành nhiều hành vi nhỏ hoặc gộp nhiều hành vi

nhỏ thành một hành vi lớn hơn nhằm mục đích thay đổi thẩm quyền xử phạt.

2.2. Nguyên tắc đúng đối tượng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi quy định tại Điểm 1.1 của Thông tư này đều

bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 51.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Tổ chức, cá nhân thực hiện

nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm hành chính.

Nhiều đối tượng cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi đối tượng đều bị xử

phạt.

2.3. Nguyên tắc đúng mức độ

Nguyên tắc đúng mức độ khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn và kiểm soát

bức xạ phải căn cứ vào khoản 5 Điều 3 Nghị định 51.

2.4. Nguyên tắc kịp thời, triệt để

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về an toàn và kiểm

soát bức xạ, người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại Điều 23, Điều 24 và

Điều 25 của Nghị định 51 phải ra quyết định đình chỉ ngay hành vi vi phạm và xử



phạt theo quy định. Quyết định đình chỉ có thể là quyết định bằng văn bản hoặc

quyết định thể hiện bằng lời nói hoặc các hình thức khác tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp người phát hiện không có thẩm quyền xử phạt thì không được tự ý xử lý

vi phạm mà phải báo cáo ngay cho người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại

Điều 23, Điều 24 và Điều 25 của Nghị định 51 để xử phạt theo quy định của pháp

luật.

2.5. Nguyên tắc đúng thủ tục

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ được

tiến hành theo đúng thủ tục quy định tại các điều từ 28 đến 32 của Nghị định 51. Khi

áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định 51, cần lưu ý quy định sau:

Trường hợp hành vi vi phạm phải áp dụng hình thức phạt tiền với mức tiền phạt lớn

hơn 100.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt phải lập và ký biên bản vi phạm

hành chính. Đây là căn cứ bắt buộc phải có để người có thẩm quyền ra quyết định

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn và kiểm soát bức xạ.

Trường hợp người lập biên bản vi phạm hành chính không có thẩm quyền xử phạt

thì thủ trưởng của người đó là người có thẩm quyền xử phạt phải ký tên vào biên

bản vi phạm hành chính.  

II. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN

TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ

3. Hành vi vi phạm quy định về khai báo (Điều 6 Nghị định 51)

Hành vi gian lận trong khai báo được hiểu là: tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở bức xạ,

có quản lý nguồn phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ hoặc chất thải phóng xạ hoặc có tiến

hành công việc bức xạ nhưng khai báo không trung thực đối với những nội dung

phải khai báo theo quy định.

Cơ sở bức xạ đủ điều kiện được miễn trừ khai báo là: cơ sở bức xạ có các thông số

liên quan đến an toàn bức xạ đáp ứng hoặc phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam quy

định về an toàn bức xạ, miễn trừ khai báo, đăng ký và cấp phép.

4. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký (Điều 7 Nghị định 51)



Hành vi gian lận trong đăng ký được hiểu là: tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ,

thiết bị bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ khi tiến hành các thủ tục đăng ký

với cơ quan quản lý có thẩm quyền đã kê khai không trung thực các thông tin có

trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký theo quy định của pháp luật.

5. Hành vi vi phạm quy định về giấy phép (Điều 8 Nghị định 51)

Khi áp dụng Điều 8 cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

5.1. Hành vi gian lận trong quá trình xin cấp giấy phép được hiểu là: tổ chức, cá

nhân khi tiến hành các thủ tục đề nghị cấp giấy phép đã kê khai không trung thực

các thông tin có trong hồ sơ xin cấp phép hoặc cung cấp các giấy tờ, tài liệu không

đúng giấy tờ, tài liệu gốc kèm theo hồ sơ xin cấp phép.

5.2. Công việc bức xạ đặc biệt là những loại công việc được quy định tại khoản 2

Điều 26 Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết

việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ (sau đây gọi tắt là Nghị định

50), cụ thể là những công việc sau:

a) Lắp đặt, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố bức xạ, hỏng hóc lò phản ứng hạt

nhân, máy gia tốc, máy xạ trị, thiết bị chiếu xạ bán công nghiệp và công nghiệp, máy

chụp ảnh bức xạ công nghiệp;

b) Sản xuất đồng vị phóng xạ;

c) “Tẩy xạ và khắc phục sự cố bức xạ từ mức 2 trở lên”, quy định tại Điều 18 Nghị

định số 50.

5.3. “Sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng chứa chất phóng xạ” quy định tại điểm c khoản

4 Điều 8 được hiểu là sản phẩm, hàng hoá (như đầu dò báo cháy, các sản phẩm,

hàng hóa có dạ quang hoặc ống phát ion…) có chứa một lượng nhỏ các chất phóng

xạ.

5.4. Khi áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 8, cần lưu ý:

a) Thực hiện các biện pháp đảm bảo về an toàn bức xạ là việc thực hiện các biện

pháp hành chính và kỹ thuật nhằm giảm thiểu các nguy cơ bức xạ do công việc bức

xạ, các nguồn bức xạ gây ra làm ảnh hưởng đến  môi trường, sức khoẻ con người.


